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	TỔNG CỤC THỐNG KÊ

	
	-----------o-O-o----------

	
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÁ THỂ
 (Áp dụng cho các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản) 

	Thực hiện theo Quyết định số       /QĐ-TCTK ngày   tháng   năm 2020 của Tổng cục trưởng TCTK về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian.
	- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được qui định theo Luật Thống kê

- Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật theo Luật Thống kê

	A. THÔNG TIN ĐỊNH DANH

	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TỈNH/THÀNH PHỐ: ______________________________________________________________
2. HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH: ______________________________
3. XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN: ________________________________________________
4. CƠ SỞ SỐ: ______________________________________________________
5. TÊN CỦA CƠ SỞ: .__________________________________ ĐIỆN THOẠI : _________________
6. THÔN/ẤP/BẢN/TỔ DÂN PHỐ: ___________________________________________________

	B. THÔNG TIN CHUNG VỀ [SẢN PHẨM]

	Tên [sản phẩm] IO sản xuất kinh doanh (SXKD) (theo danh sách chọn mẫu):
......................................................................................................... 
	Mã ngành IO (CQTK ghi)

	 Câu 1. Ông/bà cho biết trong năm 2020 cơ sở SXKD các sản phẩm, dịch vụ nào? 

	Mô tả tên sản phẩm, dịch vụ trong năm 2020
 - Nếu trong các ngành sản phẩm được mô tả, không có bất kì sản phẩm nào trùng với mã ngành IO được chọn thì tiến hành thay thế mẫu trong danh sách dự phòng có cùng ngành IO hoặc ngành cấp 2
	Mã ngành IO
(CQ Thống kê ghi)

	1. Tên [sản phẩm] SXKD 1 :………………………………..……
	

	2. Tên [sản phẩm] SXKD 2 :………………………………..……
	

	3. Tên [sản phẩm] SXKD tiếp (nếu có) : …………………………
	

	Câu 2. Trong năm 2019 cơ sở Ông/bà có thực hiện SXKD  [Sản phẩm được chọn mẫu] không?
	                  

              1. Có      

 2.Không  => 
Dừng phỏng vấn

	Câu 3. Địa điểm cơ sở SXKD [Sản phẩm] của Ông/bà thuộc loại nào sau đây?

     1. Thuộc sở hữu của chủ cơ sở                   2. Cơ sở đi thuê                         3. Khác

	Câu 4. Trong năm 2020 cơ sở có sử dụng lao động thuê ngoài để SXKD [sản phẩm] không?
	                  

              1. Có      

            2.Không  => Câu 7

	Câu 5. Tổng số tiền phải trả cho lao động thuê ngoài trong năm 2020 là bao nhiêu? (Bao gồm lương, thưởng, ăn trưa, chi bằng hiện vật, tiền mặt và dịch vụ cho lao động thuê ngoài)
	………………  .. Nghìn đồng

	Câu 6. Tổng số tiền phải trả cho lao động thuê ngoài năm 2020 so với năm 2019 bằng bao nhiêu %? 
	………………….  %

	Câu 7. Ông/bà cho biết doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ [sản phẩm] (kể cả vốn và lãi) trong năm 2020 là bao nhiêu?
- Thương mại, dịch vụ (ngành IO câu 1 mã 125-178): Bao gồm cả vốn,  lãi và số lượng hàng bán ra đã thu hoặc chưa thu tiền.

- Công nghiệp (ngành IO câu 1 mã 34-124) : Tương ứng với số tiền cơ sở sản xuất ra đã và sẽ được bán trên thị trường trong năm.
	………………    Nghìn đồng

	Câu 7a. Ông/bà cho biết tên [sản phẩm] cơ sở bán được chủ yếu trong năm 2020?
Chỉ hỏi đối với cơ sở ngành thương mại mã có mã IO câu 1 là 125, 127, 128
	Tên…………………………
Mã sản phẩm IO…………….
Mã sản phẩm IO (Từ 1 -104)

	Câu 8. Trị giá vốn hàng bán/hàng chuyển bán (tương ứng với doanh thu Câu 7) của [sản phẩm] trong năm 2020 là bao nhiêu? 
     Chỉ hỏi đối với [sản phẩm] thuộc mã ngành IO sau:
·  Dịch vụ Bán ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (125)
·  Dịch vụ Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (127)
·  Dịch vụ Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (128)
·  Dịch vụ ăn uống (140)
	………………    Nghìn đồng

	Câu 9. Ông/bà ước tính doanh thu của [sản phẩm] năm 2020 so với năm 2019 bằng bao nhiêu %?
	………………….  (%)

	 Câu 10. Trong năm 2020 cơ sở có nhận gia công [sản phẩm] cho các cơ sở khác không? 
- Chỉ hỏi đối với cơ sở cá thể công nghiệp mã IO [34-124]
	         

             1. Có      

            2.Không  => Mục C

	  Câu 11. Tỷ lệ gia công [sản phẩm] chiếm bao nhiêu % trong tổng sản lượng [sản phẩm] cơ sở sản xuất ra?
	………………….  (%)


	C. THÔNG TIN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA [SẢN PHẨM]

	Câu 12. Trong năm 2020, cơ sở đã chi thanh toán cho các dịch vụ điện, nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ vận tải phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] nào sau đây? 

(Không bao gồm chi phí dịch vụ vận tải phục vụ đưa đón người lao động đi làm hàng ngày của cơ sở. Nếu cơ sở có phát sinh chi phí này thì ghi vào câu 5) 

	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Tiền điện 
	112
	
	

	Hơi nước, nước nóng, nước đá; dịch vụ phân phối hơi nước, nước nóng, nước đá và điều hoà không khí bằng đường ống
	114
	
	

	Tiền nước (nước máy sản xuất, nước khai thác trực tiếp từ nguồn thiên nhiên; dịch vụ phân phối nước bằng đường ống; dịch vụ mua, bán nước bằng đường ống)
	115
	
	

	Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
	116
	
	

	Tiền thu gom, xử lý rác thải ; tái chế phế liệu 
	117
	
	

	Dịch vụ xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
	118
	
	

	Dịch vụ vận tải hành khách đường sắt (vé tàu…)
	129
	
	

	Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt
	130
	
	

	Dịch vụ vận tải bằng xe buýt, Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ khác (vé xe bus, vé xe khách,..)
	131
	
	

	Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Dịch vụ vận tải đường ống
	132
	
	

	Dịch vụ vận tải hành khách đường thủy (vé tàu thuyền, vé phà, vé đò,..)
	133
	
	

	Dịch vụ vận tải hàng hoá đường thủy
	134
	
	

	Dịch vụ vận tải hành đối tác không (vé máy bay,..)
	135
	
	

	Dịch vụ vận tải hàng hoá hàng không
	136
	
	

	Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
	137
	
	

	Câu 13. Trong năm 2020, cơ sở đã thanh toán cho đối tượng cung cấp dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở thuê chỗ ở (nơi người lao động ở thường xuyên) hoặc chi phí thuê dịch vụ nấu ăn, bếp ăn  cho người lao động. Nếu phát sinh chi phí này thì ghi vào câu 5)
         

                                       1.           Có                                2.            Không  => Câu 14

	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ
	139
	
	

	Dịch vụ ăn uống
	140
	
	

	Câu 14. Trong năm 2020, cơ sở có chi thanh toán cho các dịch vụ thông tin, truyền thông và liên lạc phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?
(Không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ thông tin, truyền thông và liên lạc của hộ gia đình)

                                       1.          Có                                        2.           Không  => Câu 15


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh(gửi thư, bưu phẩm..)
	138
	
	

	Dịch vụ xuất bản (sách báo mạng, tạp chí, lịch, tờ rơi quảng cáo…)
	141
	
	

	Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc (như dịch vụ biên tập chương trình truyền hình, dịch vụ thu âm…)
	142
	
	

	Tiền truyền hình (truyền hình cab, K+…)
	143
	
	

	Dịch vụ viễn thông (cước điện thoại, mạng chủ internet, truy cập internet…) 
	144
	
	

	Dịch vụ lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính (như dịch vụ phát triển, thiết kế các phần mềm ứng dụng CNTT, hệ thống và mạng; dịch vụ quản lý mạng, dịch vụ quản lý hệ thống máy tính…)
	145
	
	

	Dịch vụ thông tin khác(như dịch vụ xử lý dữ liệu, dịch vụ cho thuê web, dịch vụ cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin, dịch vụ điều hành website…)
	146
	
	

	Câu 15. Trong năm 2020, cơ sở có sử dụng dịch vụ của ngân hàng, bảo hiểm phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

                                       1.            Có                           2.            Không  => Câu 16


	

	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ tài chính (phí chuyển tiền, thanh toán, mở tài khoản, phí bảo lãnh…, không bao gồm trả lãi tiền vay) 
	147
	
	

	Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm nhân thọ(Bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm tử kỳ bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm hỗn hợp…)
	148
	
	

	Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm phi nhân thọ(bảo hiểm phương tiện, tài sản, hàng hóa, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm du lịch, tiền gửi tín dụng và bảo lãnh…)
	149
	
	

	Dịch vụ tài chính khác (Đầu tư chứng khoán, các dịch vụ mô giới, tư vấn chứng khoán, dịch vụ môi giới hàng hóa, dịch vụ quản lý và ủy thác chứng khoán, hàng hóa, tài sản, dịch vụ đại lý, môi giới bảo hiểm, dịch vụ quản lý danh mục đầu tư,..)
	150
	
	

	Câu 16. Trong năm 2020, cơ sở có chi sử dụng dịch vụ công chứng, chứng thực hoặc các dịch vụ do Nhà nước cung cấp phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?

                                       1.           Có                           2.            Không  => Câu 17


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc (như phí làm hộ chiếu, visa, công chứng…)
	165
	
	

	Câu 17. Trong năm 2020, cơ sở có cử người tham gia các khoá đào tạo về nghiệp vụ phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?

                                       1.            Có                             2.           Không  => Câu 18


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Giáo dục và đào tạo (Trừ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học)
	166
	
	

	Dịch vụ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
	167
	
	

	Câu 18. Trong năm 2020, cơ sở có chi thanh toán tiền khám chữa bệnh, tiền thuốc phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

                                       1.           Có                            2.            Không  => Câu 19


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ y tế (khám chữa bệnh, xét nghiệm…)
	168
	
	

	Dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng tập trung
	169
	
	

	Dịch vụ  trợ giúp xã hội không tập trung
	170
	
	

	Thuốc các loại; Hóa dược và dược liệu
	75
	
	

	Thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
	103
	
	

	Câu 19. Trong năm 2020, cơ sở có chi cho các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?

                                       1.            Có                          2.           Không  => Câu 20


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ  sáng tác, nghệ thuật và giải trí
	171
	
	

	Dịch vụ của  thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
	172
	
	

	Dịch vụ xổ số, cá cược và đánh bạc
	173
	
	

	Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí
	174
	
	

	Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác (Dịch vụ của các hiệp hội kinh doanh, hội nghề nghiệp..)
	175
	
	

	Dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình (dịch vụ sửa chữa các sản phẩm điện tử, điện máy)
	176
	
	

	Dịch vụ phục vụ cá nhân khác (giặt là, chăm sóc vật nuôi, cây cảnh,..)
	177
	
	

	Dịch vụ làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
	178
	
	

	Câu 20. Để thực hiện hoạt động thường xuyên trong năm 2020, cơ sở có chi sử dụng các sản phẩm dịch vụ nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?

                                       1.           Có                           2.            Không  => Câu 21


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Dịch vụ kinh doanh bất động sản (thuê cửa hàng, xưởng sản xuất, thuê văn phòng, hội trường, nhà ở cho nhân viên…)
	151
	
	

	Dịch vụ pháp luật, kế toán và kiểm toán (Các dịch vụ luật sư, văn phòng công chứng tư nhân, kế toán, kiểm toán, dịch vụ bảo hộ bản quyền,..)
	152
	
	

	Dịch vụ của trụ sở văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý
	153
	
	

	Dịch vụ kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật  (Bản thiết kế vẽ Kiến trúc xây dựng, dịch vụ tư vấn kỹ thuật về các kiến trúc và công trình,….)
	154
	
	

	Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	155
	
	

	Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường (Dịch vụ vẽ biển, tranh ảnh quảng cáo; dịch vụ phát tờ rơi quảng cáo, gọi điện, gửi email quảng cáo;  dich vụ thăm dò dư luận qua thư tín, email, web, phỏng vấn trực tiếp,….)
	156
	
	

	Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác(Dịch vụ thiết kế, trang trí nội thất, dịch thuật…)
	157
	
	

	Dịch vụ thú y
	158
	
	

	Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị (Không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
	159
	
	

	Dịch vụ lao động và việc làm
	160
	
	

	Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
	161
	
	

	Dịch vụ điều tra bảo đảm an toàn
	162
	
	

	Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
	163
	
	

	Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
	164
	
	

	Câu 21. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các sản phẩm nông nghiệp nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.             Có                           2.            Không  => Câu 22


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Sản phẩm hoa quả các loại như cam, nho, xoài, ổi…..
	9
	
	

	Sản phẩm hoa các loại như hoa huệ, hoa ly, hoa cúc….
	7
	
	

	Thóc khô các loại
	1
	
	

	Ngô và sản phẩm cây lương thực có hạt khác (Mỳ, kê, cao lương …)
	2
	
	

	Sản phẩm cây lấy củ có chất bột (Khoai, sắn, dong, từ.…)
	3
	
	

	Sản phẩm cây có hạt chứa dầu (đậu tương/đậu lành, lạc/đậu phộng, vừng, hướng dương, thầu dầu..KHÔNG GỒM ĐỖ ĐEN, XANH..)
	4
	
	

	Mía cây tươi
	5
	
	

	Rau tươi, dưa quả, đậu quả (đậu đũa, đậu cô ve, đậu xanh/vàng), đỗ hạt khô (đậu đen, đậu xanh, đậu tằm, đậu lăng, đậu Hà Lan, đậu đỏ…)
	6
	
	

	Sản phẩm cây hàng năm khác còn lại (lá thuốc lá, thuốc lào sợi; hạt bông, bẹ đay, cói, gai, lanh…; gia vị, dược liệu (ớt cay, gừng, bạc hà, tía tô, ngải cứu, hạt sen…)
	8
	
	

	Hạt điều khô chưa chế biến
	10
	
	

	Hạt hồ tiêu khô chưa rang, xay
	11
	
	

	Mủ cao su khô
	12
	
	

	Cà phê nhân chưa rang xay, chưa khử cafein
	13
	
	

	Chè búp tươi, chè lá tươi
	14
	
	

	Sản phẩm cây lâu năm khác còn lại ( quả chứa dầu: dừa, gấc, ô lưu, cọ...; sản phẩm gia vị, dược liệu, hương liệu lâu năm: vani, đinh lăng, nhài, hồi,...;ca cao, cau, mủ trôm, mủ sơn ta...)
	15
	
	

	 Trâu, bò; sữa trâu, sữa bò tươi nguyên chất; giống trâu, bò (con giống, tinh dịch, phôi)
	16
	
	

	 Lợn và giống lợn (con giống, tinh dịch, phôi)
	17
	
	

	Gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, bồ câu, đà điểu; trứng và giống gia cầm các loại
	18
	
	

	Sản phẩm chăn nuôi khác (ngựa, lừa, la, dê, sữa dê cừu, hươu, nai, thỏ, chó, mật ong, kén tằm, rắn, nhím, kỳ đà..., sản phẩm phụ chăn nuôi như phân được sử dụng)
	19
	
	

	Dịch vụ nông nghiệp (tưới, tiêu, nước; làm đất, gặt, tuốt, bảo vệ thực vật; chăn dắt, thiến, hoạn, nhân giống vật nuôi, làm sạch chuồng; phơi, sấy, phân loại, làm sạch sản phẩm nông nghiệp..)
	20
	
	

	 Sản phẩm nông nghiệp khác: sản xuất giống cây nông nghiệp
	22
	
	

	Câu 22.  Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các sản phẩm lâm nghiệp, thủy sản nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.           Có                            2.           Không  => Câu 23


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	 Sản phẩm săn bắt, đánh bẫy lấy lông, da, làm nghiên cứu, làm thực phẩm; khai thác và nuôi yến
	21
	
	

	Sản phẩm trồng rừng và chăm sóc rừng và cây giống lâm nghiệp
	23
	
	

	Gỗ khai thác  (gỗ tròn các loại, củi và gỗ được đốt thành than tại rừng)
	24
	
	

	Lâm sản khai thác thu nhặt khác trừ gỗ (tre, nứa, luồng vầu, song, mây, măng, nấm, mật ong, nhựa cây, lá, hoa, quả rừng…)
	25
	
	

	Dịch vụ lâm nghiệp (Phòng cháy, bảo vệ, phòng sâu bệnh, ước lượng cây, vận chuyển gỗ đến cửa rừng…)
	26
	
	

	Sản phẩm thuỷ sản khai thác biển  chưa qua chế biến (cá, tôm biển và các loại khác …)
	27
	
	

	Sản phẩm thuỷ sản khai thác nội địa chưa qua chế biến (cá, tôm, ốc, ếch, ba ba…)
	28
	
	

	Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng biển chưa qua chế biến (cá, tôm biển và các loại khác …) 
	29
	
	

	Cá tra ướp đá/làm lạnh, chưa qua chế biến
	30
	
	

	Tôm thẻ chân trắng, Tôm sú ướp đá/làm lạnh, chưa qua chế biến
	31
	
	

	Sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng nội địa khác(Trừ cá tra, tôm thẻ chân trắng, tôm sú)
	32
	
	

	Giống thủy sản nội địa
	33
	
	

	Câu 23. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các nhiên liệu nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không?
(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.          Có                            2.           Không  => Câu 24


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Than cứng và than non (than cục, than cám, than mỡ, than nâu,…)
	34
	
	

	Khí tự nhiên dạng khí hoặc hóa lỏng
	36
	
	

	Than cốc (sản phẩm than cốc, hắc ín từ than đá, than non hoặc than bùn)
	67
	
	

	Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn
	68
	
	

	Sản phẩm chế biến từ dầu mỏ còn lại (như than bánh, cồn, vazolin, sáp parafin (nhựa đường)…)
	69
	
	

	Khí đốt, dịch vụ phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
	113
	
	

	Quặng kim loại và tinh quặng kim loại
	37
	
	

	Dịch vụ hỗ trợ khai khoáng (Dịch vụ thăm dò và lấy mẫu quặng,…)
	40
	
	

	Câu 24. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các loại lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá nào sau đây để phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM]của cơ sở không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.          Có                            2.          Không  => Câu 25


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Sản phẩm chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Thịt trâu, bò, lợn, gia cầm...)
	41
	
	

	Dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm (giết mổ, đóng gói, bảo quản thịt gia súc, gia cầm)
	42
	
	

	Thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản chế biến, bảo quản (đông lạnh, sấy khô, hun khói, ướp muối, nấu chín,.... nước mắm và mắm)
	43
	
	

	Rau, quả chế biến (đóng hộp, ướp lạnh, khô; các loại quả, hạt khô, rang muối hoặc chế biến sẵn như hạt điều, chuối khô, nho khô; Nước rau, quả tươi, ép;…)
	44
	
	

	Dầu, mỡ động, thực vật chế biến
	45
	
	

	Sữa và các sản phẩm từ sữa
	46
	
	

	Sản phẩm xay xát và sản xuất bột (Gạo, bột gạo, bột mỳ, bột ngũ cốc các loại,…)
	47
	
	

	Đường, mật
	48
	
	

	Cacao, sôcôla và bánh kẹo; các sản phẩm bánh từ bột
	49
	
	

	Món ăn, thức ăn chế biến sẵn
	50
	
	

	Cà phê(Cà phê rang nguyên hạt, cà phê bột các loại)
	51
	
	

	Chè (Trà) (đã qua chế biến đóng gói, đóng hộp; chè/trà túi lọc)
	52
	
	

	Các loại thực phẩm khác còn lại (Mì ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự; thực phẩm khác chưa được phân vào đâu…)
	53
	
	

	Thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (gồm cả thức ăn cho vật nuôi làm cảnh)
	54
	
	

	Rượu vang, rượu nho, rượu rum, rượu vodka, rượu bổ, rượu nếp
	55
	
	

	Bia hơi, bia tươi, bia chai, bia lon…
	56
	
	

	Đồ uống không cồn, nước khoáng
	57
	
	

	Sản phẩm thuốc lá
	58
	
	

	Câu 25. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các trang phục quần áo, giấy dép nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] của cơ sở không?
(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.          Có                             2.          Không  => Câu 26


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Sợi, vải dệt thoi sản phẩm dệt hoàn thiện
	59
	
	

	Sản phẩm dệt khác(vải dệt kim, vải đan móc, vải không dệt; hàng dệt sẵn (khăn trải giường, trải bàn, màn, ga trải giường,…); sản phẩm thảm, chăn, đệm; sản phẩm dây bện và lưới;…
	60
	
	

	Trang phục các loại bao gồm trang phục bằng vải dệt thoi, dệt kim, đan móc, da thuộc, da tổng hợp, dịch vụ thuê cơ sở khác gia công, sản xuất trang phục.
	61
	
	

	Da thuộc, sơ chế; sản phẩm vali, túi sách, yên đệm; da lông thú sơ chế và nhuộm, Sản phẩm từ da lông thú
	62
	
	

	Sản phẩm giày, dép cho mọi mục đích sử dụng, dich vụ thuê cơ sở khác sản xuất giầy, dép
	63
	
	

	Câu 26. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các loại công cụ dụng cụ để phục vụ phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] của cơ sở không?
(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.         Có                              2.          Không  => Câu 27


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	65
	
	

	Dịch vụ in, sao chép bản ghi các loại
	66
	
	

	Sản phẩm chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (Trừ giường, tủ, bàn, ghế); từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	64
	
	

	Giường, tủ, bàn, ghế từ gỗ
	101
	
	

	Đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan(như đồ mỹ nghệ bằng kim loại, dát kim loại…); Nhạc cụ; Dụng cụ thể dục, thể thao; Đồ chơi, trò chơi
	102
	
	

	Sản phẩm từ cao su
	76
	
	

	Sản phẩm từ plastic
	77
	
	

	Thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
	78
	
	

	Sản phẩm chịu lửa; Sản phẩm vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản phẩm gốm sứ khác 
	79
	
	

	Câu 27. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua sắm các thiết bị điện, điện tử, đồ gia dụng nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] của cơ sở không? 
(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

1.           Có                            2.          Không  => Câu 28


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Mua (hoặc thuê cơ sở khác snar xuất) linh kiện điện tử; máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính, Thiết bị truyền thông
	85
	
	

	Sản phẩm điện tử dân dụng (máy thu thanh, thu hình; máy ghi âm, ghi hình; máy chiếu; micrô và các linh kiện; tai nghe; loa; thiết bị khuếch đại âm tần; bộ tăng âm; thiết bị thu sóng điện thoại, điện báo...)
	86
	
	

	Thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; đồng hồ; thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử y học, điện liệu pháp; thiết bị và dụng cụ quang học; băng, đĩa từ tính và quang học
	87
	
	

	Mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
	88
	
	

	Pin và ắc quy
	89
	
	

	Dây và thiết bị dây dẫn (như dây, cáp điện và điện tử; dây điện các loại, công tắc điện, đui đèn điện, phích cắm điện, ổ cắm điện…)
	90
	
	

	Thiết bị điện chiếu sáng (các loại bóng đèn chiếu sáng; biển hiệu, biển tên chiếu sáng; đèn tín hiệu;….)
	91
	
	

	Đồ điện dân dụng (Tủ lạnh gia đình, máy rửa bát, máy giặt, máy hút bụi,…)
	92
	
	

	Thiết bị điện khác (như chuông điện, chuông báo động, kim thử điện…)
	93
	
	

	Câu 28. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua để sửa chữa nhỏ, cải tạo nhà cửa, đường xá và các máy móc thiết bị từ các sản phẩm dưới đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] của cơ sở không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.           Có              2.           Không  => Câu 29


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Xi măng các loại
	80
	
	

	Sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu (Trừ xi măng; gạch, ngói, đá lát và các sản phẩm xây dựng bằng đất sét nung)
	39
	
	

	Đá, cát, sỏi, đất sét
	38
	
	

	Sản phẩm khai khoáng chưa được phân vào đâu
	81
	
	

	Sản phẩm gang, sắt, thép
	82
	
	

	Sản phẩm kim loại màu, kim loại quý và dịch vụ đúc kim loại
	83
	
	

	Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (Trừ máy móc, thiết bị)
	84
	
	

	Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa, máy vi tính và thiết bị văn phòng…)
	105
	
	

	Dịch vụ Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	126
	
	

	Nhà các loại còn lại và dịch vụ xây dựng nhà
	120
	
	

	Đường sắt, dịch vụ xây dựng đường sắt
	121
	
	

	Công trình đường bộ, dịch vụ xây dựng đường bộ
	122
	
	

	Công trình công ích và dịch vụ xây dựng công trình công ích và Công trình kỹ thuật dân dụng khác
	123
	
	

	Dịch vụ xây dựng chuyên dụng
	124
	
	

	Câu 29. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các sản phẩm hóa chất nào sau đây phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] không? 

(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này)

                                       1.          Có                             2.          Không  => Câu 30


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Hóa chất cơ bản như khí công nghiệp (hydrô, nitơ, ôxy…); thuốc nhuộm, chất nhuộm; hóa chất vô cơ; hóa chất hữu cơ; than củi…
	70
	
	

	Phân bón và hợp chất nitơ (Phân bón hóa học, phân khoáng (phân urê, NPK, lân, kali...); Hợp chất nitơ; Than tổ ong (Trừ phân hữu cơ)
	71
	
	

	Plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Nhựa plastic nguyên sinh; Cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (cao su tổng hợp, cao su nhân tạo, xenlulo…)
	72
	
	

	Thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
	73
	
	

	Sản phẩm hóa chất khác; sợi tổng hợp, sợi nhân tạo (Sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít; Mực in; Mỹ phẩm; Xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh; chất nổ, tinh dầu thực vật, diêm, hương vòng và hương cây…)
	74
	
	

	Câu 30. Trong năm 2020, cơ sở có chi mua các loại máy móc, phụ tùng vận tải để phục vụ hoạt động SXKD [SẢN PHẨM] của cơ sở không? 
(Không bao gồm chi phí cơ sở mua các sản phẩm này làm quà tặng, quà biếu cho người lao động hoặc đối tác của cơ sở. Nếu phát sinh chi phí này, ghi vào câu 5. Nếu cơ sở mua các sản phẩm này làm quà khuyến mại, tặng kèm với sản phẩm chính thì vẫn được ghi ở câu này. Nếu cơ sở hạch toán là tài sản cổ định thì không khai vào mục này)

                                       1.           Có               2.          Không  => Câu 31


	Tên sản phẩm
	Mã IO 178
	Giá trị năm 2020

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng số

Điều tra viên tính : Tổng số = (Tổng các chi phí cột 1)
	x
	
	x

	Máy thông dụng (máy photocopy, máy in. máy điều hòa sử dụng cho cơ sở)
	94
	
	

	Máy chuyên dụng (dùng trong ngành công nghiệp, xây dựng..)
	95
	
	

	Mô tô, xe máy
	99
	
	

	Phương tiện vận tải khác còn lại (xe đạp; xe cho người khuyết tật; xe đẩy trẻ em; bộ phận và linh kiện xe đạp, xe cho người khuyết tật; dịch vụ sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật…)
	100
	
	

	SP chế biến, chế tạo khác chưa được phân vào đâu

Ví dụ như :

- Chổi, bàn chải và dụng cụ cơ học để lau quét sàn dùng để làm sạch trong gia đình; …

 - Mũ bảo hộ; mũ có vành và mũ lưỡi trai khác ; … 

 - Ô (dù) các loại; gậy đi bộ; Các bộ phận và các phụ kiện của ô (dù), gậy đi bộ; Khuy, khuy bấm, …

 - Tóc người, lông động vật đã qua xử lý hoặc loại vật liệu dệt khác dùng để làm tóc giả, râu giả, lông mi giả, độn tóc và các loại tương tự từ tóc người, lông động vật và từ nguyên liệu dệt; 
 - Bật lửa; tẩu thuốc và các bộ phận của tẩu thuốc; 

 - Các đồ dùng trong giải trí, ngày lễ hội, lược, trâm cài tóc và các đồ tương tự, …
 - Dịch vụ nhồi bông thú; Dịch vụ sản xuất các hàng hoá sản xuất khác chưa được phân vào đâu
	104
	
	

	Câu 31. Ông/bà cho biết các thông tin khác liên quan đến hoạt động SXKD của [sản phẩm] trong năm 2020?

	Tên sản phẩm, dịch vụ 
	Mã số


	Năm 2020 

(Nghìn đồng)
	Năm 2020 so với năm 2019 (%)

	A
	B
	1
	2

	Tổng chi 

Điều tra viên tính : Mã 01 = mã (02+03+06-08))
	01
	…………
	x

	1. Phí vận tải thuê ngoài chở hàng đi bán
	02
	
	

	2. Các khoản thuế, lệ phí đã nộp (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
	03
	
	

	2.1. Trong đó: Thuế  sử dụng đất phi nông nghiệp 
	04
	
	

	2.2. Các khoản lệ phí SXKD đã nộp
	05
	
	

	3. Trả lãi tiền vay
	06
	
	

	3.1. Trong đó: Trả lãi tiền vay Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân
	07
	
	

	4. Trợ cấp sản xuất
	08
	
	

	5. Thu nhập của cơ sở từ sản xuất, kinh doanh 
	09
	
	


	D. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH SỬ DỤNG ĐỂ SXKD [SẢN PHẨM]

	Câu 32. Ông/bà cho biết các loại tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên được sử dụng để phục vụ SXKD [sản phẩm]? (Cột 5 máy tính tự tính, chỉ tính các loại tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm) 


	Tên tài sản
Liệt kê các loại tài sản như :
-  Máy móc thiết bị 
- Phương tiện vân tải

- Dụng cụ quản lý (máy tính, máy in, phần mềm, thương hiệu, bản quyền …) 

- Nhà cửa, kho, ….
	Năm mua
	Giá trị mua

(Nghìn đồng)
	Số năm dự kiến sử dụng
	Tỷ lệ % dùng SXKD 
[sản phẩm]
	Khấu hao trong năm (Nghìn đồng)

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E. MỤC KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN [SẢN PHẨM]
(Dành cho điều tra viên)

	Tên chỉ tiêu
(Điều tra viên tính)
	Mã số
	Cơ sở tính
	Năm 2020

	A
	B
	C
	1

	1. Giá trị sản xuất
 - Nếu là cơ sở thương mại: GTSX = Câu 7 – Câu 8
 - Nếu là cơ sở công nghiệp: GTSX = Câu 7  
	01
	Nghìn đồng
	

	2. Chi phí tạm tính không bao gồm  khấu hao
 = (Câu 12 + … + Câu 30  +  Câu 5))
	02
	Nghìn đồng
	

	3. Tỷ lệ chi phí/giá trị sản xuất
Mã 03  = mã 02 /mã 01  

- Nếu kết quả ngoài khoảng (0,2 < mã 03 < 0,95) thì đề nghị xem và khẳng định lại các khoản doanh thu và chi phí.
	03
	(%)
	

	

	Người cung cấp thông tin
	Điều tra viên

	Họ và tên : _____________________________
	Họ và tên : __________________________

	Điện thoại : ____________________________
	Điện thoại : _________________________

	Xin cám ơn Ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn !


Phiếu số 04/IO-CT
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